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ỦY QUYỂN TRONG LUẬT Đ l Ể ư  ƯỚC Quốc TẺ

Lê Văn Bính' 1

Ngày nay, trong quan hệ quôc tê và 
đặc biệt là trong tiên tr ình hội nhập kinh 
tê quốc tế, sô lượng điều ước quốc tế 
(ĐƯQT) vể các lĩnh vực hợp tác giừa Việt 
Nam và nước ngoài ngày càng nhiều, do dó 
Luật ĐƯQT cỏ vai trò quan trọn". Việc tìm 
hiêu nghiên cứu tr ình tự, thu tục, cách 
thức, các giai đoạn trong đàm phán v;ì ký 
ĐU(ÌT và nghiên cứu các vấn đê như: các 
chức danh không can uy quyền và các chức 
danh can phai được uy quyền trong đàm 
phán và ký kết ĐƯQT là cẩn thiết đối với 
độc giá nói chung và đôi với những ai quan 
tâm đên Luật Quốc tê và Luật ĐƯQT nói 
riêng.

Uy quvển (iio.iiiomohmh; Authori ty ;  
Befugnis,  Vollmacht) trong khoa học pháp 
lý (tược hièu là vãn bán (hoặc tài liệu) do 
nhà nước, C(j quan, tô chức, cá nhân ủv 
quyển (giao quyền và trách nhiệm) cho 
người (lược UY quyền thay mặt mình (nhà 
nước, cơ quan, tô chức, cá nhân) thực hiện 
một hoặc nhiều hành vi pháp lý nào đó 
được quv định cụ thê trong văn bản uy 
quyển. Uy quyên trong mỗi ngành luật của 
hệ thông pháp luật quốc gia và quốc tế đều 
có khái niệm pháp lý khác nhau và có hiệu 
lực phù hộp với quan hệ xã hội hoặc quan 
hệ quôc tê mà ngành luật đó điểu chính.

Theo Luật Kinh tế, ủy quyên mua bán 
hàng hoá được gọi là sự ủy thác, tức là 
người dại diện nhân danh một thương 
nhân khác đê thực hiện các hành vi thương 
mại theo uy quyển, nhưng người dược ủy
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thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với 
danh nghĩa của chính mình theo những 
điểu kiện đã thoa thuận  với bên uy thác đê 
nhận phí úy thác [1; Tr.549Ị.

Uy quyền trong Bộ luật Dân sự Việt 
Nam 1995 được hiếu là sự thoả thuận  giữa 
các bên, theo đỏ bên được uy quyển có 
nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh 
bôn ủv quyền, còn hên liy quyền chí phái 
t rả  thù  lao, nếu có hoặc pháp luật có quy 
định. Đồng thòi còn quy định vê thòi hạn 
ủy quvẻn vê quyền và nghía vụ cua 2 
bên: bôn úy quyền và bùn dược uy quyển 
[2; Đ.585-594].

Theo Luật Dân sự Liên bang Nga thì 
người được ủy quyền là người thực hiện 
hợp đổng thay cho người uy quyên cho 
mình, thực hiện quyền và nghía vụ theo 
thỏa thu ận  giừa 2 bên |3; Tr.331].

Theo Luật Tư pháp Quốc tế, úy thác là 
yêu cầu của cơ quan tư pháp nước này đối 
với cơ quan tư pháp tương ửni» của nước: 
kia thực hiện các hành vi tỏ tụng riêng hiệt 
trên lãnh thô của nước (*<) cò quan được yêu 
cáu [4; Tr .364-365).

Theo Gông ước Viên vê quan hệ lãnh sự 
thì nước cử lãnh sự sè cấp cho người dửng 
đẩu cò quan lãnh sự một tài liệu gọi là Thu' 
ủy nhiệm lành sự hoặc một văn kiện tường 
tự bồ nhiệm công nhận chức vụ ghi rõ họ tên 
cấp bậc vv... (Khoản 1 Điểu 11 Công ước 
Viên ngày 24/02/196.*$ về quan hệ lãnh sự).

Đẻ tìm hiếu ủy quyển trong Luật 
ĐƯQT trước hét chúng ta cán nghiên cứu 
xem khái niệm Luật  ĐƯQT là gì ? và vị trí.
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vai trò của ngành luật  ĐƯQT trong hai hệ 
thống pháp luật  quốc gia và quốc tế? .

Luật ĐƯQT là một ngành luật  cơ bản 
trong hệ thông pháp luật  quôc tê, bao gồm 
tống thể các nguyên tác, các quy  phạm 
pháp luật quốc tế  (các quy phạm điều ước 
và các quy phạm tập quán) điếu chỉnh quá 
tr ình đàm phán, ký kết, thực hiện và huỷ 
bỏ ĐƯQT được ký kết giữa các chủ thê của 
Luật Quốc tế  mà chủ yếu là các quốc gia, là 
ngành luật  tạo ra nguồn cơ bản nhấ t  của 
Luật pháp quốc tê hiện đại - Đó là ĐƯQT. 
Trong quá tr ình xây dựng các quy phạm 
Luật ĐƯQT thì hiến pháp và các văn bán 
quy phạm pháp luật  khác của các quôc gia 
(hay nói một cách khác, hệ thống pháp luật  
quốc gia) đóng vai trò quan trọng. Chúng 
ta biết rằng, trong quan hệ quốc tế  hiện 
đại, đê bàn và giai quyết các vấn đề vê 
quan hệ hợp tác quốc t ế  trôn các linh vực 
của đòi sống quốc tê, các chú thê của Luật  
Quốc tế  thường phái ngồi vào bàn đàm 
phán nhằm đạ t dược những thoả thuận  
chung vê những vấn đê mà các quôc gia 
(các bên) tham gia đàm phán cùng quan 
tâm (song phương, da phương, khu vực, 
liên khu vực và toàn cầu) trên cơ sở các 
nguyên tác cơ bản của luật  pháp quốc tế  vì 
mục đích hoà bình và an ninh quốc tế. Đê 
đàm phán có kết quá,  trong tiến tr ình đàm 
phán các bên thường sử dụng hai nguyên 
tác cơ bản là sự nhân nhượng và thoả hiệp 
vê những vấn đê mà các bên đàm phán 
cùng quan tâm. Nhưng ai được toàn quyền 
thực hiện các hành vi từ đàm phán đến ký 
kết ĐƯQT? và ai cần phải có giấy uý quyền 
mới được tiến hành đàm phán và ký kết 
ĐƯQT? và ai hoặc cơ quan có thấm quyền 
nào của quốc gia có quyển cấp giấy uỷ 
quyền đó?

Lõ Vãn Bính

Các nguyên thủ  quốc gia, các thủ tướng 
chính phú và các Bộ trương ngoại giao 
không phải lúc nào cũng thường xuyên 
tham gia vào toàn bộ quá tr ình từ đàm 
phán đến ký kêt ĐƯQT mà thường uý 
quyền cho ngưòi thay mặt nhà nước, chính 
phủ thực hiện các hành vi pháp lý về 
ĐƯQT. Đê nghiên cứu các vấn đề trên, 
chủng ta cần tìm hiểu hai hệ thống pháp 
luật  đó là: pháp luật  quốc gia và pháp luật  
quốc tế, vì cả hai hệ thôìig pháp luật này 
cùng điều chính các hành vi pháp lý vể 
đàm phán và ký kết ĐƯQT, trong đó hệ 
thông pháp luật  quốc gia đóng vai trò 
quyết định.

Luật  ĐƯQT quy định người có quyển 
đàm phán và ký kết ĐƯQT không cần giấy 
uý quyển, những chức danh cần có uỷ 
quyền và những hành  vi pháp lý mà người 
được uỷ quyền được quyền tham gia, 
nhưng pháp luật  của mỗi quốc gia lại cụ 
thế hoá nhừng quy định đó bằng những 
đ iề u  k h o ả n  t r o n g  cá c  đ ạ o  lu ậ t  c ủ a  quôc  gia  

mình, bằng việc ban hành các văn bản 
pháp quy vê thủ  tục, tr ình tự và người 
được quyền tham gia quá trình đàm phán 
và ký kết ĐƯQT đôi với quốc gia mình.

Như chúng ta đã biết, Công ước Viên 
về ĐƯQT đã được thông qua tại Hội nghị 
Viên năm 1969 và có hiệu lực ngày 
27/01/1980, đến nay đã có hơn 100 quôc gia 
và các chủ thê khác của Luật Quôc tê tham 
gia điều ước này [5; Tr.343]. Điều 7 của 
Công ước Viên này đã quy định vê Uỷ 
quyền trong đàm phán và ký kêt ĐƯQT 
như sau:

1. Người mà theo Công ước Viên về 
ĐƯQT được xem là đại diện cho quốc gia 
của mình tham gia vào quá trình đàm 
phán, ký kết ĐƯQT, thòng qua văn ban
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điều ước, thấm định văn ban gốc hoặc là ký 
đ ồ n g  V nội ( l u n g  c ủ a  v ă n  b á n  ĐƯQT đổi  với 
qưỏc yia cua mình nêu người dó có giấy uỷ 
quyền theo luật định.

2. Người mà t rên  cương vị cồng tác có 
quyên đàm phán và ký kết ĐƯQT mà 
không cán giấy uy quyền đó là:

a. Người đứng đẩu nhà nước (các 
nguyên thu quốc gia), người dửng đầu 
chính phu (các Thu tướng) và Bộ trương Bộ 
Ngoại giao có quyền thực hiện các giai 
đoạn của quá t r ình đàm phán và ký kết 
ĐƯQT tô mà không cần giấy uỷ quyền.

b. Người dửng đẩu các cơ quan ngoại 
giao ờ nước ngoài với mục đích thông qua 
các vàn hán cua ĐƯQT giừa quốc gia mình 
với quỏc gia nưỏe sỏ tại.

e. Người đại diện cho quốc gia trong các 
Hội nghị quốc tế, trong các tô chức quốc tê 
hoặc trong các cơ quan của tô chức quốc tê 
dó với mục đích thông qua văn bản của 
điều ước tại các hội nghị quốc tế, trong các 
tỏ chức quốc tê hoặc ỏ các cơ quan của tô 
chức quôc tê mà người đó là người đại diện 
theo quy định của pháp luậ t  của quốc gia 
cứ ngư ời dó  là m  đ ạ i  d iệ n .

Nghiên cứu thực tiễn khoa học pháp lý 
vê ĐƯQT cua Liên Xô trước đây, chúng ta 
thày rang, nhà nước Liên xỏ đà ban hành 
t u y ê n  tậ p  c á c  v ă n  b a n  p h á p  lu ậ t  q u y  đ ịn h  

vê quy tr ình ký kết,  ngừng hiệu lực và huý 
bỏ hiệu lực pháp lý của ĐƯQT đôi với Liên 
Xỏ. Cháng hạn như, nam 1925 Uý ban 
Trung' ương Liên Xô đả ban hành Nghị 
định vê “Quy tr ình vể ký kết và phê chuẩn 
diều ước quốc tê của Liên Xô" [6; Đ.258] và 
Nghị định vê ‘T h ủ  tục tr ình các vãn bản 
điêu ước quốc tê đã dược ký kết với danh 
nghía Liên xỏ dê Chính phú Liên Xô thông 
qua, phê chu ấn và phê duyệt" [7; Đ.503]

của Uý ban dân biếu và Uý ban Trung 
ương Liên Xô. Sau các hiên pháp Liên Xô 
năm 1936 và năm 1977, các đạo Luật vê 
“Tr ình tự phê chuẩn và huy bỏ điều ước 
quốc tế  của Liên Xô" [8; No . l l ]  được ban 
h ành  vào năm 1938 và Luật vê “Trình tự 
ký kết, thực hiện và huỷ bỏ điểu ước quốc 
tê của Liên Xô” [9; Đ.439] được ban hành 
vào năm 1978. Năm 1993 Nga đã thông 
qua hiến pháp mới và và trên  cơ sớ đó đã 
ban hành Luật Liên bang Nga vê “Điều 
ước quốc t ế ’ [10; 1995] năm 1995. Các văn 
bản quy phạm nêu trên là co sở pháp lý 
quan trọng để nhà nước Xô Viết trước đây 
và Liên bang Nga ngày nay tham gia vào 
quan hệ pháp lý quốc tế, đàm phán ký kết 
các ĐƯQT với các chủ thê khác của Luật 
Quốc tê hiện dại, đồng thời trong nội dung 
của các văn bản dó cùng quy (tịnh vê sự uý 
quyền và tr ình  tự cấp giấy uỷ quyền trong 
Luật ĐƯQT của Liên bang Nga.

Điều 12, các Khoán 1,2,3,4 Luật vê 
ĐƯQT của Liên bang Nga năm 1995 quy 
định: Tông thông Liên bang Nga, Thủ 
tướng Liên bang Níĩa và Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Liên bang Nga không cần giấy 
uý quyền trong đàm phán và ký kết ĐƯQT 
mà Nga tham  gia; Bộ trưởng Liên bang và 
Thủ trưởng cơ quan hành  pháp Liên bang 
được quyền đàm phán và ký kết ĐƯQT 
theo thâm  quyền và không cần giây uỷ 
quyền; người đứng đầu cơ quan ngoại giao 
của Liên bang Nga ở nước ngoài, người đại 
diện của Liên bang Nga ò các tô chức quốic 
tê được quyền tiến hành đàm phán đê 
thông qua  văn bản của ĐƯQT giừa Liên 
bang Nga với nước sở tại hoặc trong phạm 
vi của tô chức quốc tê mà người tham gia 
không cán giấy uỷ quyền.

Điều 13 các Khoản a,b,c Luật này quy 
định việc đàm phán và ký kết ĐƯQT với
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danh nghĩa Tống thông Liên bang Nga do 
Tonii thốni>' uy quyển, đàm phán và ký kêt 
ĐƯQT vối danh iiỊĩhìa Chính phủ Liên 
bang Nga do Thu tướng Liên bang Nga uý 
quyền. Bộ trương Rộ Ngoại giao Liên bang 
Nga làm giấy uỷ quyển của Tống thòng 
Liên bang Nga và cua Thu tướng Liên 
bang Nga. Đàm phán và ký kêt ĐƯQT với 
danh nghĩa bộ, ngành Liên ban"  Nga do 
thu trường bộ. ngành uy quyền.

Như vậy, Bộ Ngoại giao Nga chỉ được 
phép làm giấy uý quyền đàm phán và ký 
kết ĐƯQT khi co Quyết định của Tổng 
thống' Liên bang Nga hoặc của Thu tướng 
chính phủ Liên bang N<ja theo Điều 11 
Luật này. trường hợp không có Quyêt định 
của Tỏng thống Liên bang Nga hoặc của 
Thú tướng chính phú Liên bang Nga thì 
không được làm giấy uý quyền. Giấy uỷ 
quyền được cấp hoàn toàn phụ thuộc vào 
nội (lung Quyết (lịnh của Tổng thông Liên 
bang Nga hoặc của Thủ tướng Liên bang 
Nga, tức là trong Quyẻt (lịnh đỏ có thê chí 
cho phép người dược ný quyển thực hiện 
một giai đoạn hoặc toàn hộ các giai đoạn vê 
(làm phán và ký kết ĐƯQT Ví dụ như, văn 
bán  uy  q u y ề n  ch í  c h o  p h é p  th ự c  h iệ n  g ia i  

(loạn đàm phán ĐƯQT hoặc cho phép thực 
hiện đàm phán và ký ĐƯQT hoặc chi đươc 
thực hiện íỊÌai đoan ký ĐƯQT vv... Trong 
giấy lỉý quyến, Hộ Ngoại giao Nga chính 
thức chứng nhận về việc Tổng thống Liên 
ban<í N ÍT a uy quyền cho ai? (họ tên, chức 
vụ.  qu ốc  t ịch  vv. . . )  và  n h ữ n g  h à n h  vi  m à  

người được uy quyền sò làm trong quá 
trình đàm phán và ký két ĐƯQT và đôi với 
uỷ quyển của Thù tướng Liên bang Nga 
cùng được làm tương tự.

Trong thực tiền khoa học pháp lý quôc 
tế d ìa  Việt Nam cùng có sự “kế thừa” nhất 
(linh, nhà nưỏc Việt Nam clã han hành một

Le V a n  H ín li

Số văn ban quy phạm pháp luật vế ký kẻt 
và thực hiện ĐƯQT nhú: Pháp lệnh về “ký 
kẻt và thực hiện diều ước* CỊUÓC tê cua Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" ngày 
17/10/1989 và Nghị định số 182/HĐBT 
ngày 28/5/1992 cua Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh vê ký kêt và 
thực hiện ĐƯQT của Cộng hoà XHCN Việt 
Nam; Pháp lệnh vê “ký kêt và thực hiện 
điều ước quốc tê" ngày 20/8/1998 và Nghị 
định số 161/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 
của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành 
một sô điểu của Pháp lệnh vê ký kêt và 
thực hiện ĐƯQT. Ngoài ra, còn có một sô 
các điều, khoán du'ọc quy (tịnh trong các 
vãn bán quv phạm khác. Hộ thông các văn 
bản pháp luật nêu trên được xây (lựng trên 
cơ sở hiến pháp Cộng hoà XHCN Việt Nam 
và đà thể chê hoá hiến pháp (Hiên pháp 
1980 và 1992) cho phu hợp vỏi từng giai 
đoạn phát triển kinh tê xã hội cúa đát 
nước.

Theo Điều 7 Pháp lệnh về ký két và 
thực hiện ĐƯQT ngày 20/8/1998 quy định 
các chức danh sau đây không cán uy quyền 
trong đàm phán và ký kêt ĐƯQT.

1. Chủ tịch nước, Thú tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao không can 
giấy uý quyển khi đàm phán và ký ĐƯQT.

2. Chánh án Toà án nhân dán tỏi cao ,  

Viện trương Viện kiếm sát  nhân dân tôi 
cao, thủ trưởng Bộ, ngành không cần giây 
uỷ quyền khi đàm phán và ký ĐƯQT với 
danh nghĩa Bộ, ngành mình.

3. Người đứng đáu cơ quan dại diện 
ngoại giao hoặc phái đoàn dại diện thường 
trực của nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa 
Việt Nam bên cạnh cãc tỏ chức quỏc tẽ 
không cần giấy uý quyên khi đàm phán với 
nước sở tại hoặc với tỏ chức tị 11 óc tê hữu
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quan ve vãn han ĐƯQT, nhưng khi ký 
ĐƯQT phui (•(') giâv uy quvển theo quy định 
tại Điếu s  cua Pháp lệnh này.

Như vậy, so với Luật vê ĐƯQT của 
Liên bang Nga, Pháp lệnh vê ký kết và 
thực hiện ĐƯQT nãm 1998 của Việt Nam 
cùng có quy định tương tự và phù hợp với 
Điều 7 của Công ước Viên 1969 về ĐƯQT. 
Nhưng tại Khoán 2 Điều 7 của Pháp lệnh 
này cỏ quy (lịnh khác là: Chánh án Toà án 
nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiếm 
sát nhân  (lân tôi cao cùng được quyền đàm 
phán và ký kết ĐƯQT mà không cần giấy 
uỷ quyền, dó cũng là một quy định riêng 
của pháp luật của Việt Nam mà Luật về 
ĐƯQT của Liên hang Nga và Công ước 
Viên về ĐƯQT chùa quy định. Điều đó 
hoàn toàn phù hộp vối nguyên tắc chủ 
quyên quốc gia và nguvôn tắc không can 
thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, 
tức là các* quốc gia có chu quyền có quyền 
đ ịn h  đ o ạ t  c á c  v ấ n  đ ê  v ề  đỏi n ộ i  v à  dôi n g o ạ i  

cua của quốc gia mình trẽn toàn bộ lãnh 
thố quốc* gia theo các nguyên tắc của Luật 
Quôc tê hiện dại.

Điểu 8 Pháp lệnh vê ký kết và thực 
hiện ĐƯQT ngày 20/8/1998 của Việt Nam 
q u y  đ ị n h  v ề  u y  q u y ê n  đ à m  p h á n  v à  ký  

ĐƯQT nhu sau:

1. Trướng đoàn đàm phán và ký ĐƯQT 
với danh  nghía Nhà nước phải được Chủ 
tịch nước uỷ quyền.

2. Trưởng đoàn đàm phán và ký ĐƯQT 
với danh  nglìla Chính phú phải dược 
Chính phu uý quyền.

3. Trướng đoàn đàm phán và ký ĐƯQT 
với danh nghía Toà án nhân dân tôi cao, 
Viện kiếm sát nhân  dân tối cao phải được 
C hánh  án Toà án nhân dân tối cao, Viện

trương Viện kiểm sát nhân  dân tỏi cao uý 
quyển.

4. Trưởng đoàn đàm phán và ký ĐƯQT 
với danh nghĩa Bộ, ngành phái được thủ 
trưởng Bộ, ngành uỷ quyền.

5. Sau khi có quyết định cho phép đàm 
phán  và ký ĐƯQT và đê nghị bằng vãn 
bản  của cơ quan đê xuất ký kêt ĐƯQT, Bộ 
Ngoại giao làm giấy uỷ quyền của Chủ tịch 
nước và của Thủ tướng Chính phu; làm thu 
tục xác nhận  uỷ quyền của Chính phủ; 
hướng dẫn việc cấp giấy uỷ quyền của 
C hánh  án Toà án nhân dân tôi cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát  nhân dân tôi cao và 
của thú  trưởng Bộ, ngành.

Như vậy, Giấy uỷ quyền trong đàm 
phán  và ký kết ĐƯQT như là một vãn kiện 
pháp  lý quan trọng cho phép người sử 
dụng giây uý quyền đó là người đại diện 
hợp pháp cho quốc gia của mình tiên hành 
đàm phán và ký kết ĐƯQT với các quốc 
gia, các chú thê khác của Luật Quốc tê 
theo giấy uỷ quyền.

Điểu 2 Khoần “C” Công ước Viên vê 
ĐƯQT năm 1969 quy định giấy uý quyển 
là văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước 
có thẩm  quyển uỷ quyền cho một người 
hay một nhóm người được quyển thay mặt 
cho quốc gia cua mình tham  gia vào quá 
t r ình  đàm phán, thông qua văn bản điều 
ước hoặc là thẩm  định văn bản điều ước, ký 
đồng ý quyền và trách nhiệm ghi trong vãn 
bản  điều ước đôi với quốc gia mình hoặc với 
mục đích thực hiện một hành  vi bấ t  kỳ nào 
đó l iên quan đến điều ước.

Trong giấy uỷ quyền khang định việc 
trao quyền cho một con người cụ thê tiên 
h à n h  đàm phán, thông qua vãn bản điểu 
ước, thẩm định văn bản điều ước, ký kêt 
hoặc ký đồng ý với nội dung văn bán điêu
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ước đối với quốc gia mình. Ví dụ, trong 
Nghị định của Chính phủ Liên bang Nga 
về ký ĐƯQT giữa Chính phủ Nga và Chính 
phủ Rumani  về hợp tác trong l ĩnh vực chế 
độ kiểm clịch và báo vệ thực vậ t ngày 
08/9/1994 đà phô duyệt đồng ý dự thảo 
điều ước mà Bộ Nông nghiệp và Thực 
phẩm đệ tr ình.  Chính phủ Nga uỷ quyền 
cho Bộ Nồng nghiệp và Thực phẩm thay 
mặt Chính phú Liên bang Nga tiến hành 
đàm phán  và ký ĐƯQT nói t rên  [11; 
Tr.269]

Giấv uỷ quyền trong đàm phán và ký 
kết ĐƯQT có thế  chỉ có hiệu lực pháp lý 
trong một giai đoạn nào đó của t iến tr ình 
đàm phán và ký kết, hay nói một cách 
khác giấy uỷ quyền thường không có hiệu 
lực pháp lý trong toàn bộ các giai đoạn 
(bước) đàm phán  và ký kết ĐƯQT, ví dụ 
như chí cho quyền đàm  phán  mà không 
dược quyên ký vãn bản điều ước.

Giấy uý quyển phái do các cơ quan có 
thấm quvển cúa quôc gia cấp, và được cụ 
thế hoá trong các văn hán quy phạm pháp 
luật của mỗi quốc gia. Theo nguyên tắc của 
Hội nghị Viên vê Luậ t  ĐƯQT thì uỷ quyền 
cho người đại diện cho quốíc gia của mình 
phải do nguyên thú  quốc gia, người đứng 
đầu chính phu hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao cấp.

Khi ký ĐƯQT có kèm theo bảo lưu [12; 
K.7-Đ.2] thì  bao lưu dó phải được đưa vào 
văn bản u V quyển. Có thê  không cần giấy 
uý quyển riêng cho giai đoạn ký tắ t  ĐƯQT 
vì ký t ắ t  ĐƯQT nằm trong quá  t r ình  đàm 
phán hoặc ký ĐƯQT mà quá t r ình  này đã 
có giấy uỷ quyền.

Theo Pháp lệnh về ký kế t và thực hiện 
ĐƯQT của Việt Nam năm  1998 thì uỷ 
quyến trong ĐƯQT cùng được áp dụng

tương tự như quy định tại Điều 2 Khoản 1 
điếm “C” của Công ước Viên 1969 vê 
ĐƯQT. Tại Khoản 2 Điểu 2 Pháp  lệnh này 
nhấn mạnh uý quyền là văn kiện của cơ 
quan nhà nước có thảm quyển chỉ định 
người đại diện nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam thực hiện một hay nhiều hành vi 
pháp lý liên quan đến việc ký kêt ĐƯQT.

Trong thực tiền hoạt động pháp lý quôc 
tế, thông thường, các quôc gia chì cấp giấy 
uỷ quyền cho công dân của nước mình, 
nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, 
trường hợp cần thiết  và đặc biệt khác, thì 
g i ấ y  u ý  q u y ề n  có  t h ê  c ấ p  c h o  n g ư ờ i  nước  

ngoài [13; Tr. 129-130]. Đây là một quy 
định còn mới, chưa có tiền lệ và trong hệ 
thông các văn bản quy phạm của Việt Nam 
về ĐƯQT chưa quy định trường hợp ngoại 
lệ đó.

Khoản 2 Điều 7 Công ước Viên 1969 vê 
ĐƯQT quy định ba chức danh clu thẩm 
quyền đê đại diện cho quốc gia của mình 
trong đàm phán và ký kêt ĐƯQT mà 
không cần phải uý quyển, tức là các chức 
danh này được toàn quyền tiến hành đàm 
phán và ký kết ĐƯQT với bôn đàm phán 
kia mà không cần tr ình giấy uỷ quyền - Đó 
là các nguyên thủ  quốíc gia, người đứng 
đầu chính phủ và các Bộ trưởng ngoại giao, 
ba cấp này cỏ toàn quyền thực hiện mọi 
hành  vi liên quan đến t iến t r ình  đàm 
phán  và ký kế t ĐƯQT hoặc gia nhập 
ĐƯQT. Đốì với các Bộ trương ngoại giao 
th ẩm  quyền này đã được quy định trong 
tuyển tập  quy chê Pháp luật  Grin-len năm 
1933 [14; Tr.71].

Dối với người đứng đầu các đại sứ 
quán, cơ quan ngoại giao của quôc gia 
mình ở nước ngoài thì có thê thay mặt cho 
quốc gia của mình ký ĐƯQT với nước sỏ
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tại. nhơn<4 khôiìỊí phai trong tất cá các giai 
đoạn cua quá t r ình  (lam phán và ký ĐƯQT 
mà chi trong giai đoạn dầu của vãn bán 
điều ước như: đàm  phán, thông qua văn 
b á n  điều ước v à  t h á m  đ ị n h  v ă n  b ả n  đ i ê u  

ước. Các vị (lại diện ngoại giao được phép 
tiên hành một sô giai đoạn của quá tr ình 
đàm phán và ký ĐƯQT mà không cần phải 
có giấp uy quyền nhưng khi ký điều ước thì 
phai có giày uy quyền của quốc gia mình.

Trong trường hợp là người đại diện cho 
quôc gia của mình ổ rác Hội nghị quốc tế, 
t r o n g  các tô chức quôc tê hoặc ở một trong 
các cơ quan của tỏ chức quốc tê, thì quy 
định củng giống như  đôi với các vị là người 
đứng đầu các đại sứ quán, cơ quan ngoại 
giao, tức* là được quyền tham gia một số’ 
giai (loạn của quá tr ình đàm phán ĐƯQT 
còn khi ký diếu líỏe phai có giấy uỷ quyền 
của cơ quan có thâm  quyền của quốc gia 
m ì n h  cấp.

Theo Công ước viên 1969 về ĐƯQT thì 
việc đàm phán và ký kết ĐƯQT song 
phương thì hai bôn trao đôi giấy uỷ quyền 
cho nhau, nêu đàm  phán và ký ĐƯQT đa 
phương thì th à n h  lập một uỷ ban kiêm tra 
dặc biệt đê kiếm tra  tư cách đại biếu, 
người được uý quyền phải tuân  thủ 
nghiêm theo uý quyển và theo các nguyên 
tác, quy phạm của Luật  Quốc tê và luật 
quốc gia vê ĐƯQT, nếu vượt  thẩm quyền

cho phép thì ĐƯQT đã ký sè không có hiệu 
lực pháp lý quốc tế.

N g à y  n a y ,  n g o à i  q u a n  h ệ  h ợ p  t á c  q u ố c  

tê giữa các quốc gia - chủ thế  cơ bản của 
l u ậ t  q u ố c  t ê  h i ệ n  đ ạ i  c ò n  có  q u a n  h ệ  hợp  

t á c  q u ố c  t ê  g i ữ a  c á c  t ỉ n h ,  t h à n h  p h ô  b ằ n g  

v i ệ c  k ý  c á c  v ă n  b ả n  h ợ p  t á c  q u ố c  t ế  g iừ a  

c á c  lo ạ i  c h ủ  t h ê  n à y  với n h a u  t r ê n  cờ sớ  

l u ậ t  p h á p  q u ố c  g i a  v à  l u ậ t  p h á p  q u ố c  tế .  

M ặ c  d ù ,  v ề  k h ô n g  g i a n  v à  v ê  th ờ i  g i a n  h i ệ u  

lự c  p h á p  lý  c ủ a  c á c  lo ạ i  v ă n  b ả n  q u ố c  t ê  

g i ữ a  c á c  c h ú  t h ê  n à y  k h á c  vớ i v ă n  b ả n  q u ô c  

tê được ký kết giữa các quốc gia - chủ thê 
cơ b á n  c ủ a  l u ậ t  q u ố c  t ế ,  n h ư n g  đ â y  là  v ấ n  

đ ề  đ a n g  c ò n  n h i ề u  t r a n h  l u ậ n  v ê  q u y ề n  

c h ủ  t h ê  c ủ a  p h á p  l u ậ t  q u ô c  t ê  c ủ a  c á c  l u ậ t  

gia - luậ t  quôc tê. Theo quan điểm của 
chúng  tôi, nên ban  h àn h  văn bán pháp luật  
quy định th ẩm  quyền cho các chủ thể pháp 
lu ậ t  này khi th am  gia vào quan  hệ quốc tê 
với các chủ thê  pháp  luậ t  tương ứng của 
nước ngoài, ở  các nhà  nước liên bang trên 
th ế  giới, các chủ thể của hình thức nhà 
nước năy cũng đang  t r a n h  luận đòi quyền 
th a m  gia hợp tác quốc t ế  như chủ thê  liên 
bang  - chủ thể  của Luậ t  Quốc tế. Như vậy, 
việc ban h à n h  quy đ ịnh  hay uỷ quyền cho 
các loại h ình  chủ thê  này trong quan  hệ 
quỏe tê là điêu cần thiế t ,  đặc biệt  là trong 
b ô i  c ả n h  t o à n  c ầ u  h o á  h i ệ n  n a y .
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AUTHORIZATION IN LAW ON INTERNATIONAL CONVENTION 

Dr. Le Van Binh
Faculty o f  Law, Vietnam National University, Hanoi

The article* refers to theoretical and pratical matters  of authorization when negotiating 
and signing international convention. The au thor  has analysed and compared 
“authorization” between international Law and Vietnamese Law. In addition to this, the 
author has linked the above matter  to “authorization” in Law on International convention 
of' Russia. On this basis, he has proposed some solutions so as to perfect this insti tution in 
Law on International convention of Vietnam.
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